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Chương 4
Quản Lý Tồn Kho
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Nội dung

• ðặc ñiểm tồn kho trong ngành thủy sản

• Tổ chức bố trí kho

• Phân loại tồn kho, hệ thống quản lý kho

• Những khái niệm và kỹ thuật phân tích
trong quản trị tồn kho

3

Hàng Hóa

• Phụ thuộc vào từng xí nghiệp cụ thể

• Hàng hóa có thể chia thành các loại như:

� Nguyên vật liệu thô

� Nguyên vật liệu ñang sản xuất

� Thành phẩm

� Hàng hóa ñang vận chuyển

� …
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Hàng Hóa

• Nhìn chung, hàng hóa chiếm tỉ lệ rất cao
trong toàn bộ tài sản của công ty

• Sự thất thoát hàng hóa có thể dẫn ñến sự
tăng ñầu tư.
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Thảo luận

Mục ñích của quản lý hàng tồn kho
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Mục ñích của quản lý hàng tồn kho

• Giúp ổn ñịnhtrong quá trình sản xuất. Ví
dụ: theo mùa vụ.

• Giúp tránh thiếu hàng: nhu cầu tiêu thụ
tăng trong thời gian ngắn, ñiều kiện thời
tiết, giao thông, chất lượng nguyên liệu
thô kém, cấp nguyên liệu thô không ñủ …

• Khắc phục: sử dụng hàng trong kho
• Giúp ổn ñịnh giá: mua nguyên liệu với số

lượng lớn. Nhược ñiểm: chi phí, không
gian, thất thoát
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Mục tiêu của quản lý hàng trong kho

• Nhìn chung, ñáp ứng nhu cầu khách hàng
trong khi vẫn ñảm bảo chi phí nhất ñịnh

• Số lượng hàng hóa trong kho phụ thuộc
vào thời gian ñáp ứng và số lượng của
nguyên liệu.

• Quản lý dựa vào nhu cầu khách hàng, sự
quay vòng của hàng hóa, thời gian bán
sản phẩm.
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• Quản lý hàng hóa trong kho hiệu quả khi
ñạt các yêu cầu như sau:

� ðạt cân bằng giữa ñầu vào và ñầu ra

� Dự ñoán nhu cầu thị trường chính xác
(bao gồm cả trường hợp dự ñoán sai)

� Xác ñịnh các chi phí cần thiết

� Tuân theo các hệ thống quản lý: theo giai
ñoạn hoặc liên tục
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• Kiểm soát hàng hóa cần phải xác ñịnh
ñược thu mua cái gì?, khi nào mua?, mua
với số lượng bao nhiêu?, mua bao nhiêu?.

• Cần cân bằng giữa mua và trữ hàng
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Kỹ thuật kiểm soát hàng hóa

• Hàng hóa trong kho có thể kiểm soát bằng:

� Kỹ thuật ñịnh lượng

� Kỹ thuật ñịnh tính
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Kỹ thuật ñịnh tính

• Dựa trên nguyên tắc Pareto 80-20 (ñáng kể ít, ít
quan trọng nhiều). Chia thành:

• Phân loại ABC (Always Better Control): phân
loại thành A, B, C dựa vào: 

(giá trị/ ñơn vị)/tỉ lệ sử dụng hàng năm

• Loại A: giá trị cao, ñơn vị thấp

• Loại B: giá trị trung bình, ñơn vị trung bình

• Loại C: giá trị thấp, ñơn vị cao

� Loại A (rất quan trọng); loại B (quan trọng), loại
C (ít quan trọng)

12
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Ví dụ

14

15

• Phân loại HML: dựa vào giá cả:

� H: giá cao

� M: giá trung bình

� L: giá thấp
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• Phân loại FSN (Fast, Slow, Non-moving types)

• Các hàng hóa chia theo tỉ lệ tiêu thụ:

� Loại F: tiêu thụ nhiều

� Loại S: tiêu thụ vừa

� Loại N: tiêu thụ ít
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• Phân loại VED (Vital, Essential, Desirable)

• V: hàng hóa quan trọng

• E: hàng hóa cần thiết

• D: hàng hóa ít quan trọng
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In ñậm là thật sự cần thiết
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• ðể ñạt hiệu quả cao trong quá trình kiểm
soát hàng tồn kho, cần kết hợp:

� ABC và VED

� hoặc ABC và HML

� hoặc VED và HML

20

Kỹ thuật ñịnh lượng (Mô hình)

• Kỹ thuật ñịnh lượng chia thành:

� Mô hình xác ñịnh (Deterministic model): nhu
cầu của hàng hóa có thể xác ñịnh ñược

� Mô hình xác xuất (Probabilistic or non-
deterministic model): nhu cầu của hàng hóa
không thể xác ñịnh cụ thể

21

Mô hình EOQ

• EOQ: Economic Order Quantity

• Dựa vào hai quyết ñịnh: 1) số lượng (thu mua
hoặc bán) và 2) thời gian sao cho tổng chi phí là
thấp nhất.

• ðể xác ñịnh số lượng (mua hoặc bán) cần xem
xét: chi phí kho bảo quản và chi phí bán hoặc
mua.

• Khi số lượng bán hoặc mua tăng, chi phí kho
tăng, trong khi chi phí mua hoặc bán giảm

22

Mô hình EOQ

• Mô hình EOQ ñược tính toán dựa vào sự
cân bằng của hai chi phí này (chi phí kho
và chi phí mua hoặc bán).

• Tổng chi phí thấp nhất khi chi phí kho = 
chi phí mua (bán)

23
Kết luận: 1000 ñơn vị cần mua là tối ưu

24

Mô hình EOQ

• Công thức tính EOQ:

A: tổng giá trị/ năm

K: chi phí kho

R: chi phí phát sinh 

P: giá sản phẩm
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Dựa vào công thức có thể xác ñịnh ñược:

• Số lượng mua và bán tối ưu

• Thời gian

• Tổng chi phí

26

Bố trí kho

27

Bố trí kho

28

29

Các yếu tố ảnh hưởng ñến chất
lượng sản phẩm trong quá trình

bảo quản
• Sự thay ñổi chất lượng sản phẩm thực phẩm

trong quá trình bảo quản có thể ñược dự ñoán
thông qua ñộng lực học

• Sự thay ñổi về hóa học, vật lý và cảm quan
ñược ñịnh lượng � xác ñịnh mức ñộ hư hỏng
của sản phẩm

• Sự giảm chất lượng do các yếu tố bên trong và
bên ngoài, dự ñoán thông qua: –dC/dt = f(Ii,Ej)

Ii: yếu tố bên trong
Ej: yếu tố bên ngoài

30

• Trên thực tế, rất khó xác ñịnh chính xác cơ chế
của các phản ứng trung gian. Vì vậy việc giảm
chất lượng ñược xác ñịnh dựa vào tỉ lệ hàm
lượng của các chất

–dA/dt = kAn hoặc dB/dt = kBn

A và B: hàm lượng của các chất dinh dưỡng
ñược ño lường

t: thời gian
k: hằng số (phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài

như: nhiệt ñộ, hoạt tính nước, ánh sáng…)
n: bậc phản ứng
dA/dt và dB/dt: sự thay ñổi nồng ñộ của chất

A hoặc chất B theo thời gian.
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• Nhìn chung sự thay ñổi chất lượng của
thực phẩm tuân theo phương trình phản
ứng bậc 0. Phương trình này thường
ñược dự ñoán các phản ứng hóa nâu
không do enzyme (sản phẩm khô), sự oxy 
hóa lipid

• Tuy nhiên, các loại hư hỏng do thất thoát
các vitamin, protein và vi sinh vật tuân
theo phương trình phản ứng bậc 1.

• Cần thiết ñể xác ñịnh thời gian giảm ½
chất lượng, dựa vào phương trình:

t1/2 = 0.693/k.
32

Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng ñến chất
lượng

• Nhi�t ñ�:
Là yếu tố chính ảnh hưởng ñến chất lượng. Hầu
hết việc giảm chất lượng do ảnh hưởng của
nhiệt ñộ tuân theo phương trình Arrhenius: 

k: hằng số
A: hằng số Arrhenius phụ thuộc vào nhiệt ñộ
Ea: năng lượng hoạt hóa (kcal mol-1)
R: hằng số khí lí tưởng (1.987 kcal mol-1)
T: nhiệt ñộ tuyệt ñối (0K)

2
A

RT

E

dT

 k)d(ln 
=

33

Họat tính nước:

• Phụ thuộc vào nhiệt ñộ. Hoạt tính nước tăng khi
nhiệt ñộ tăng, tuân theo phương trình Clausius-
Clapeyron.

• Khi thực phẩm ñặt trong môi trường có nhiệt ñộ
và ẩm ñộ không ñổi, nó sẽ cân bằng với môi
trường ñó. 

• ðồ thị ẩm ñộ và hoạt tính nước rất hữu ích trong
việc xác ñịnh tính ổ ñịnh của thực phẩm và giúp
lựa chọn bao bì thích hợp ñể giảm hoạt tính
nước

34

Không khí

Oxy không khí ảnh hưởng ñến sự thay ñổi chất
lượng thực phẩm thủy sản

Vì vậy, cần ngăn chặn sự hiện diện của oxy không
khí hoặc giảm ñến mức thấp nhất trong quá
trình bảo quản.

Có nhiều phương pháp ñể giảm oxy trong bao bì: 
ñóng gói chân không, giảm lượng khí trong bao
bì, gót ñầy, bổ sung khí trơ như nitrogen

35

• Ánh sáng

Cường ñộ ánh sáng và thời gian chiếu sáng
ảnh hưởng rất lớn ñến chất lượng của
thực phẩm: mất màu, thất thoát chất dinh
dưỡng trong quá trình bảo quản.

Sự thất thoát các vitamin tan trong béo như
Vt A và E là do sự xúc tác của ánh sáng

Vì vậy, cần sử dụng bao bì thích hợp tránh
ánh sáng

36

MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ KỸ THUẬT 
TRONG QUẢN TRỊ TỒN KHO
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I. NHỮNG KHÁI NIỆM LIÊN QUAN 
ðẾN QUẢN TRỊ TỒN KHO
1. Chức năng của QTTK

• Chức năng liên kết: Liên kết giữa 3 giai
ñoạn cung ứng – SX – Tiêu thụ

• Chức năng ñề phòng tăng giá, ñề phòng
lạm phát

• Chức năng khấu trừ theo sản lượng

38

2. Kỹ thuật phân tích ABC (Kỹ thuật Pareto)

 

Giá trị hàng
tồn kho

Nhóm A

Nhóm B

Nhóm C

Nhóm A: - Giá trị 70-80%

- Số lượng 15%
Nhóm B: - Giá trị 15-25%

- Số lượng 30%

Nhóm C: - Giá trị 5-10%

- Số lượng 55%

% tổng số hàng tồn kho

39

Tác dụng của kỹ thuật phân tích ABC
• ðầu tư có trọng tâm khi mua hàng (ưu tiên

nhóm A + B)
• Xác ñịnh chu kỳ kiểm toán khác nhau cho

các nhóm hàng khác nhau:
• - Nhóm A: kiểm toán hàng tháng
• - Nhóm B: kiểm toán hàng quý
• - Nhóm C: kiểm toán hàng 6 tháng
• Nâng cao trình ñộ của nhân viên giữ kho
• Các báo cáo tồn kho chính xác, mức ñộ

chính xác tùy thuộc vào giá trị hàng
• Áp dụng các phương pháp dự báo khác

nhau cho các nhóm hàng khác nhau. (Nhóm
A+B dự báo chính xác nhóm C có thể dự
báo khái quát 40

3. Các chi phí trong quản trị tồn kho 

a. Chi phí mua hàng (Cmh) = Khối lượng hàng x ðơn giá 

b. Chi phí ñặt hàng (Cñh) 

− Chi phí hoa hồng cho người giới thiệu    S chi phí cho 1 
− Chi phí hành chính ñể thực hiện 1 ñơn hàng    lần ñặt hàng 
− Chi phí chuẩn bị phương tiện ñể thực hiện 1 ñơn hàng 
− Chi phí khác … 

Trong ñó: 
  Cñh: chi phí ñặt hàng trong năm 
  D: nhu cầu vật tư trong năm 
  Q: số lượng hàng của 1 ñơn hàng 

D 
Cñh = − . S 
  Q 
 

41

c. Chi phí tồn trữ (Ctt) 
− Chi phí thuê kho (khấu hao kho)       
− Chi phí sử dụng máy móc thiết bị trang bị trong kho 
− Chi phí lao ñộng 
− Thuế - bảo hiểm 
− Chi phí mất mát, hư hỏng, hao hụt … 

Trong ñó 
Ctt: Chi phí tồn trữ trong năm 
H: Chi phí tồn trữ 1 ñơn vị hàng 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Q 
Ctt = − . H 
  2 
 

Q Q Q 

Q+0 
   2 

0 0 0 
42

TC = Cdh + Ctt + Cmh

Tổng chi phí chi phí CỦA hàng tồn kho

TC = Cdh + Ctt

Tổng chi phí về hàng tồn kho
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4. Các dạng tồn kho – Các biện pháp giảm sản lượng hàng tồn kho 
∗ Các dạng tồn kho 
 Cung ứng   Sản xuất   Tiêu thụ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Người 
 
 cung  
 
ứng 

 

Nguyên vật liệu trên 

ñường vận chuyển 

Bán thành phẩm trên 

ñường vận chuyển 

Phụ tùng thay thế trên 

ñường vận chuyển 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

saûn
 
phaåm
 
dôû 

dang

 
 
 
  
 
 
 
 
  

Thaønh
phaåm
trong
kho
thaønh
phaåm

 

x 

x 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thaønh
phaåm
trong
kho
ngöôøi
baùn
buoân

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thaønh
phaåm
trong
kho
ngöôøi
baùn
leû
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Các biện pháp giảm sản lượng hàng tồn kho

1. Áp dụng các mô
hình tồn kho

2. Áp dụng kế hoạch
sửa chữa dự phòng

3. Áp dụng hình thức
sản xuất dây chuyền

4. Áp dụng chế ñộ hợp
ñồng chặt chẽ với
khách hàng

5. Áp dụng kỹ thuật
phân tích biên tế

Giảm tối ña lượng vật
tư dự trữ

Xác ñịnh lượng phụ
tùng dự trữ hợp lý

Giảm tối ña lượng sản
phẩm dở dang

Xác ñịnh ñúng số
lượng thành phẩm và
thời ñiểm giao hàng

Xác ñịnh khi nào cần
tăng thêm hàng tránh
tồn kho

45

II. CÁC MÔ HÌNH TỒN KHO

1. Mô hình sản lượng kinh tế cơ bản (EOQ) 
(The Basic Economic Order Quantity Model) do Ford W. Harris ñề xuất 1915  
Giả ñịnh: 

1. Nhu cầu vật tư biết trước và ổn ñịnh 
2. Thời gian vận chuyển không thay ñổi 
3. Số lượng của 1 ñơn hàng ñược vận chuyển 1 chuyến 
4. Không có việc khấu trừ theo sản lượng 
5. Không có việc thiếu hàng trong kho 
 

Q Q Q 

0 0 
46

•Ctt

Cñh

Tcmin
(ICmin)

Tc ( IC)

Q

Cost

Q*

O

A 

47

Nhận xét:

Q* Cñh = Ctt

Có Cñh = OA

Có Ctt = OA

Vậy muốn có Q* ñể

TC = Cñh + Ctt → min

Phải có ñiều kiện:

Cñh = Ctt

Hoặc 
*

D

Q
S = 

*

2

Q
H Từ ñó suy ra: 

Q* = 

Q* = 
2SD

H
 

48

D = 1000 ñơn vị   S = 100.000ñ  H = 5000ñ/ñơn vị/năm 
 
 

Q* = 
2.100000.1000

5000
 = 200 ñơn vị 

Thời ñiểm ñặt hàng lại (ROP) là thời ñiểm mà sản lượng hàng trong kho = L x d 
Trong ñó: 
      L −Thời gian vận chuyển 
      d – Lượng vật tư cần dùng trong 1 ngày ñêm 
  Nếu  L : 3 ngày 
   D : 10 ñơn vị/ngày 

ROP    ROP = 3 x 10 = 30 ñơn vị 
 
 → L ← → L ← 
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2. Mô hình cung cấp theo nhu cầu sản xuất (POQ) 
 (Production Order Quantity Model) 
 t – Thời gian cung ứng 
 T – Chu kỳ cung ứng 

 P – Lượng hàng cung ứng mỗi ngày 
(mức ñộ sản xuất hàng ngày) 
 d – Lượng hàng sử dụng hàng ngày 
(lượng hàng tiêu thụ hàng ngày) 
 

T T 
t t 

Qmax 

Qmax 

50

• Qmax =

Tổng lượng
hàng
cung ứng

trong thời
gian t

Tổng lượng
hàng
sử dụng trong
thời gian t

51

• Qmax = P.t – d.t

• Q  = P.t → t = Q/P 

• Qmax = ( P – d) t

• Qmax =( P – d) Q/P 

• Muốn có Q* ñể cho TC = Cñh + Ctt → min 
phải có ñiều kiện: Cñh = Ctt

• Hoặc

•
Từ ñó suy ra: 

• Q* = 

ax

2
mQD

S H
Q

=

*

*

1

2

d
Q

D P
S H

Q

 
− 

 =

2. .

1

S D
d

H
P

 
− 

 
52

Nếu D = 1000 ñv S = 100.000ñ  H = 5000ñ/ñv/năm
P = 8 ñvị/ngày             d= 6 ñơn vị / ngày  
 

Q* = 
2.100000.1000

6
5000 1

8
 
− 

 

 = 400 ñơn vị 

53

4. Mô hình khấu trừ theo sản lượng: 
 
 

Nếu D = 5000 ñơn vị/năm 
 S = 49 USD 

H = I.P 
I = 20% (tỷ lệ chi phí tồn kho tính  
theo giá   mua )   .  Tính         Q* ? 

Sản lượng ðơn giá 
1 – 999 
1000– 1999 
≥  2000 

5 USD 
4,8 USD 
4,75 USD 

54

Bước 1: Xác ñịnh các mức sản lượng tối

ưu theo các mức giá khác nhau

Q*
1 = 

2.49.5000
700

0, 2.5
=  ñơn vị 

Q*
2 = 

2.49.5000
714

0, 2.4,8
=  ñơn vị 

Q*
3 = 

2.49.5000
718

0, 2.4,75
=   ñơn vị 
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Bước 2: ðiều chỉnh các mức sản lượng lên
mức sản lượng ñược hưởng giá khấu trừ:

• Q*1 = 700 ñơn vị (phù hợp với giá 5 USD)

• Q*2 = 714 ñơn vị ñiều chỉnh lên 1000 ñơn vị
(phù hợp với giá 4,8 USD)

• Q*3 = 718 ñơn vị ñiều chỉnh lên 2000 ñơn vị
(phù hợp với giá 4,75 USD)

• Như vậy ñiều chỉnh ta có: 

• Q*1 = 700 ñơn vị; 

• Q*2 = 1000 ñơn vị;

• Q*3 = 2000 ñơn vị

56

Bước 3:Tính tổng chi phí của hàng tồn kho cho các
mức sản lượng ñã ñiều chỉnh, theo công thức:

TC = . 1 . .
2

D Q
S P D P

Q
+ +

TC1 =
5000 700

.49 .0,2.5 5000.5 25.700
700 2

+ + = USD

TC2 = 
5000 1000

.49 .0,2.4,8 5000.4,8 24.725
1000 2

+ + = USD

TC3 = 
5000 2000

.49 .0,2.4,75 5000.4,75 24.822,5
2000 2

+ + = USD

TC2 < TC3 < TC1 do ñó chúng ta chọn Q* = 1000 ñơn vị

57

5. Mô hình xác suất

Phạm vi áp dụng: 
� Nhu cầuKhông ổn ñịnh, xác suất thiếu hụt có thể xảy ra. 
� Do ñó cần dự trữ an toàn ñể giải quyết sự thiếu hụt ñó. 
� Dự trữ an toàn tối ưu là mức dự trữ có: 

TC = Chi phí tồn trữ + Chi phí thiệt hại do thiếu hàng → min 

58

ðể xác ñịnh mức dự trữ an toàn tối ưu căn cứ vào các
thông tin như sau:

1-Xác suất tính cho các mức nhu cầu trong thời kỳ ñặt
hàng Iại :

2 Thời ñiểm ñặt hàng tại (ROP) = 50 ñơn vị

3 Chi phí tồn trữ 1 ñơn vị hàng: 5 USD/1 ñvị/năm

4 Chi phí thiệt hại do thiếu hàng: 40 USD/1ñvị

5 Số lần ñặt hàng tối ưu trong năm: 6 lần

0.2
0.2
0.3
0.2
01

30
40

ROP   50
60
70

Xác suất xảy raSố ñơn vị hàng

59

100
290
960

0
10 x 0.1 x 40 x 6 =240
10 x 0.2 x 40 x 6 +
20 x 0.1 x 40 x 6 = 960

20 x 5 = 100
10 x 5 = 50
0

20
10
0

Tổng
chi phí

Phí tồn kho do 
thiếu hụt gây ra

Chi phí tồn
trữ tăng
thêm

Mức
dự
trữ
an 
toàn

Vậy mức dự trữ an toàn tối ưu là : 20 ñơn vị
Vì TC20 = 100 USD là min

60

III. ÁP DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH BIÊN TẾ 
ðỂ QUYẾT ðỊNH CHÍNH SÁCH TỒN KHO

Nguyên tắc:

Chỉ tăng thêm hàng khi mức lãi>=  Mức lỗ

GỌI (MP lợi nhuận biên tế : Marginal Profit)
(ML thiệt hại biên tế : Marginal Loss)

Nếu ta gọi P là xác suất tính cho các trường
hợp nhu cầu > = khả năng

Và (1 – P) là xác suất tính cho các trường hợp
nhu cầu < khả năng. 

Thì nguyên tắc trên có thể biểu thị dưới dạng
biểu thức sau:
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• P.MP>= (1 – P).ML 

• P.MP>= ML – P.ML

• P.MP + P.ML=  ML 

• P(MP + ML) =  ML

• ðiều kiện ñể tăng thêm hàng

P ≥ 
ML

ML MP+
 

62

• Ví dụ: Một cửa hiệu bán bán bông lan, giá mua 1500 
ñ/l cái bán với giá 2500 ñ/cái. Nếu trong ngày không
bán ñược thì phải loại ra ñể giữ uy tín với khách
hàng. ðể xác ñịnh khi nào cần tăng thêm bánh bông
lan cần tính ñiều kiện ñể tăng thêm hàng.

• Như vậy cửa hàng chỉ tăng thêm hàng khi khả năng
bán hết phải > 0,6. Muốn ñánh giá khả năng bán hết
theo từng mức nhập hàng, chúng ta xem xét số liệu
thống kê bán ra trong thời gian qua như sau:

P ≥ 
1500

0,6
1500 1000

ML
P

ML MP
→ ≥ =

+ +
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0.040.200.440.640.800.941

(P) Xác 
suất bán 
hết hàng

166165164163162161160
Mức bánh 

nhập / ngày

0.040.160.240.200.160.140.06
Xác suất 
bán ñược

416242016146
số ngày bán 

ñược

166165164163162161160
Mức bán 
mỗi ngày

Khoảng tăng thêm hàng                          không tăng thêm hàng 
64

Mức bánh nhập Nhu 
cầu 

Xác 
suất 

P Tổng xác suất tính theo các trường hợp 
nhu cầu ≥  khả năng 

− Nếu nhập 100 cái 
− Nếu nhập 161 cái 
− Nếu nhập 162 cái 
− Nếu nhập 163 cái 
− Nếu nhập 164 cái 
− Nếu nhập 165 cái 
− Nếu nhập 166 cái 

160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 

0,06 
0,14 
0,16 
0,20 
0,24 
0,16 
0,04 

P = 1                >0,6 
P = 0,94           >0,6 
P = 0,8             >0,6 
P = 0,64           >0,6 
P =  0,44          <0,6 
P = 0,20           <0,6 
P = 0,04           <0,6 

 

Có thể tăng 
thêm hàng 

Không nên tăng 
thêm hàng 


